
LỚP BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 SINH - T. QUA TOÁN - T. LONG LÝ - T. GIỎI HÓA - C. LUYẾN TOÁN - T. LONG

2 ĐỊA - C. THỦY TOÁN - T. LONG LÝ - T. GIỎI HÓA - C. LUYẾN TOÁN - T. LONG

3 ĐỊA - C. THỦY VĂN - C. THỦY VĂN - C. THỦY

4 SỬ - C. THUẬN VĂN - C. THỦY

5 SHL (T. LONG )

1 VĂN - C. TUYẾT TOÁN - T. DƯƠNG ĐỊA - C. THỦY VĂN - C. TUYẾT LÝ - T. GIỎI

2 VĂN - C. TUYẾT TOÁN - T. DƯƠNG SINH - T. QUA SỬ - C. THUẬN LÝ - T. GIỎI

3 TOÁN - T. DƯƠNG HÓA - C. LUYẾN TOÁN TT - T. DƯƠNG

4 TOÁN - T. DƯƠNG HÓA - C. LUYẾN

5 SHL (C. THUẬN)

1 TOÁN - T. DƯƠNG VĂN - C. TUYẾT TOÁN - T. DƯƠNG SỬ - C. THUẬN ĐỊA - C. THỦY

2 TOÁN - T. DƯƠNG VĂN - C. TUYẾT TOÁN - T. DƯƠNG VĂN - C. TUYẾT TOÁN TT - T. DƯƠNG

3 SINH - T. QUA HÓA - C. LUYẾN LÝ - T. GIỎI

4 HÓA - C. LUYẾN LÝ - T. GIỎI

5 SHL (T. GIỎI )

1 ĐỊA - C. THỦY HÓA - C. LUYẾN SINH - T. QUA VĂN - C. THỦY VĂN - C. THỦY

2 SINH - T. QUA HÓA - C. LUYẾN ĐỊA TC - C. THỦY VĂN - C. THỦY VĂN TC- C. THỦY

3 TOÁN - T. LONG LÝ - T. GIỎI SỬ - C. HẰNG TOÁN - T. LONG

4 TOÁN - T. LONG LÝ - T. GIỎI SỬ TC - C. HẰNG TOÁN - T. LONG

5 TOÁN TC - T. LONG SHL (C. LUYẾN)

Giờ học:
Tiết 1-(6): 7h15' - 8h00' (13h15'-14h00')
Tiết 2-(7): 8h05' - 8h50' (14h05'-14h50')
Tiết 3-(8): 9h00' - 9h45' (15h00-15h45')
Tiết 4-(9): 9h50' - 10h35' (15h50'-16h35')
Tiết 5-(10): 10h40' -11h25' (16h40'-17h25')
* Môn Anh văn là môn học trong chương trình nghề.
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG XD CT ĐÔ THỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN HIỆU HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022
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Hương Thủy, ngày 18 tháng 2 năm 2022
GIÁM ĐỐC

Th.S Mai Xuân Trường

Áp dụng: Từ ngày 21/2/2022
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